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A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng.
Câu 1: a) Chữ số 9 trong số thập phân 67,209 thuộc hànhg nào?
A . Hàng nghìn				B. Hàng phần nghìn		
C. Hàng phần trăm				D. Hàng phần mười

	b) Phân số  viết dưới dạng số thập phân là:
A. 4,5				B. 8,0				C. 0.8				D. 0.450
Câu 2: a) 95% của 500kg là:
	A. 19	kg			B. 95	kg			C. 100 kg			D. 500 kg
	b) Khoảng thời gian từ 7 giờ kém 10 phút đến 7 giờ 30 phút là:
A. 10 phút			B. 20 phút			C. 30 phút			D. 40 phút 
Câu 3: a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 2 giờ 45 phút = ….. giờ là:
A. 2,45			B. 2,75			C. 245			D. 165 
b) Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng bằng chiều cao 40cm. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước
A. 48 l			B. 70 l			C. 96 l			D. 140 l
Câu 4: Một hình lập phương có cạnh là 8cm:
b) Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: 
	A. 384cm2			B. 384cm3			C. 256 cm2			D. 64 cm2	 
b) Thể tích hình lập phương đó là: 
	A. 512 cm2			B. 512cm3			C. 256cm3			D. 5120cm3
B. Phần tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)
	a) 5,006 + 2,357+ 4,5
	b) 630 – 14,756
	c) 21,8 x 3,4
	d) 24,36 : 0,6

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 2: Tính giá trị biểu thức (1 điểm)
a) 637,38 : 18 x 2,5 				b) 56,32 - 13,4 x 2,4
	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 3: (2 điểm)
Mảnh đất hình thang có tổng hai đáy và đường cao 89 m. Độ dài đáy lớn hơn đường cao 18,6 m. Trong mảnh đất người ta xây hồ hình lập phương cạnh 3,6 m. Tính diện tích đất còn lại?
Bài giải
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Câu 4: (1điểm) Tính bằng cách thuận tiện

a) 	      			 b) 7,82 x 24,25 – 5,82 x 24,25 – 24,25
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